
BẢNG GIÁ LUXMAN  
( Áp dụng từ ngày         tháng          năm 2018)

MODEL ĐV 
tính

Đơn giá
VNĐ Xuất xứ Ghi chú

Integrated Amplifier     
L-505uX Silver cái 98.000.000 Nhật  
L-507uX Silver cái 138.000.000 Nhật  
L-550AXII Silver cái 158.000.000 Nhật  
L-590AXII Silver cái 198.000.000 Nhật  
L-505AXII Silver cái    
Super Audio CD Players  0   
D-05u Silver cái 128.000.000 Nhật  
D-06u Silver cái 188.000.000 Nhật  
D-08u Silver cái 328.000.000 Nhật  
Control Amplifiers  0   
C-600f Silver cái 162.000.000 Nhật  
C-700u Silver cái 188.000.000 Nhật  
C-900u Silver cái 308.000.000 Nhật  
Stereo Power Amplifiers  0   
M-700u Silver cái 208.000.000 Nhật  
M-900u Silver cái 338.000.000 Nhật  
M-200 Silver cái 50.000.000 Nhật Nhật
Vacuum Tube control and Power Amplifier  0   
CL-38U Silver cái 105.000.000 Nhật  
MQ-88U Black cái 115.000.000 Nhật  
MQ-300 Black &silver cái 595.000.000 Nhật  
Phono Amplifier  0   
E-200 Silver cái 43.000.000 Nhật  
E-250 Silver NEW cái 55.000.000 Nhật  
EQ-500 Silver cái 175.000.000 Nhật  
Headphone Amplifiers  0   
P-200 Silver cái 42.000.000 Nhật  
P-700u Silver cái 110.000.000 Nhật  
Digital Converter  0   
DA-06 Silver cái 125.000.000 Nhật  
DA-250 Silver NEW cái 78.000.000 Nhật  
Belt drive analog player  0   
PD-171A Silver cái 180.000.000 Nhật  
PD-171AL Silver cái 155.000.000 Nhật  
OPPD-AB1 cái 7.000.000 Nhật  
OPPD-AB2 cái 7.000.000 Nhật  
OPPD-AB3 cái 7.000.000 Nhật  
OPPD-AB4 cái 7.000.000 Nhật  
OPPD-AB5 cái 7.000.000 Nhật  
OPPD-AB6 cái 7.000.000 Nhật  
Accessories  0   
AS-44 Golden cái 15.500.000 Nhật  
AS-55 Golden cái 25.000.000 Nhật  
AS-50R Silver cái 15.000.000 Nhật  
AS-4 (III) Silver cái 5.500.000 Nhật  
AS-5 (III) Silver cái 5.500.000 Nhật  
JPR-100 Black cái 5.500.000 Nhật  
JPR-150 Black cái 7.000.000 Nhật  
JPC-100 Black cái 8.200.000 Nhật  
JPC-150 Black cái 8.500.000 Nhật  
JPT-10 Black cái 5.000.000 Nhật  
PD-171 BELT Black cái 3.000.000 Nhật  
PD-171 HS1 Silver cái 7.500.000 Nhật  
PD-171 HW1 Silver cái 7.500.000 Nhật  
JPC-10000 Black cái 13.000.000 Nhật  
JPR-10000 Black cái 13.000.000 Nhật  
JPU-150 Black cái 5.500.000 Nhật  



JPS-100 Roll/50M cái 68.000.000 Nhật  
JPB-10 cái 5.000.000 Nhật  
JPY-10 cái 5.000.000 Nhật  
LX - 380 cái 168.000.000 Nhật  
D - 380 cái 128.000.000 Nhật  
DA - 06 cái 128.000.000 Nhật  


